
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

65/2019/

QĐ-UBND

18/12/2019 Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bình Định Trần Châu

66/2019/

QĐ-UBND

18/12/2019 Bổ sung Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn các xã Hoài Hương, Tam Quan Nam, Hoài 

Thanh huyện Hoài Nhơn của Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định giá 

tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2019-2020)

Phan Cao Thắng

68/2019/

QĐ-UBND

18/12/2019 Bổ sung Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã Hoài Hương, Tam Quan 

Nam, Hoài Thanh huyện Hoài Nhơn của Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh ban hành 

quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Hoài Nhơn đến năm 2020

Phan Cao Thắng

69/2019/

QĐ-UBND

18/12/2019 Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã An Hòa, An Tân và thị trấn An 

Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định lộ trình 02 năm (2020-2021)

Phan Cao Thắng

100/KH-UBND 18/12/2019 Thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Tuấn Thanh

151/TTr-UBND 18/12/2019 Đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 Hồ Quốc Dũng

152/TTr-UBND 18/12/2019 Đề nghị thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng

242/BC-UBND 18/12/2019 Đánh giá tác động của việc thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn Hồ Quốc Dũng

4719/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trong lĩnh vực 

môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

Phan Cao Thắng

4720/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh 

Bình Định

Phan Cao Thắng

4721/QĐ-UBND 18/12/2019 Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB thực hiện dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy 

Nhơn

Hồ Quốc Dũng

4722/QĐ-UBND 18/12/2019 Cấp bổ sung kinh phí cho Sở Giao thông vận tải để khắc phục hậu quả lũ lụt, đảm bảo giao thông bước 1 các tuyến đường 

tỉnh

Phan Cao Thắng

4723/QĐ-UBND 18/12/2019 Giao dự toán vốn vay nước ngoài cho Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương 

(LRAMP) – Hợp phần 1: Khôi phục, cải tạo đường địa phương

Phan Cao Thắng

4724/QĐ-UBND 18/12/2019 Quy định mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định Trần Châu

4725/QĐ-UBND 18/12/2019 Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Ân để xây dựng khu dân cư tại xã Ân Đức Trần Châu

4726/QĐ-UBND 18/12/2019 Thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Xăng Dầu thương mại và Đầu tư Quốc Bảo thuê và cho Công ty Xăng dầu Bình Định 

thuê đất để làm Cửa hàng xăng dầu tại xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn 

Trần Châu

4727/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các hộ dân có nhà ở chính, duy nhất bị sập hoàn toàn và nhà ở chính, duy nhất 

bị hư hỏng nặng không ở được do mưa, bão số 5 năm 2019 gây ra trên địa bàn tỉnh 

Nguyễn Tuấn Thanh

4728/QĐ-UBND 18/12/2019 Điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2019 của Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo Nguyễn Tuấn Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

VĂN PHÒNG UBND TỈNH

Danh mục văn bản phát hành ngày 18/12/2019

Số: 18/12/2019



4729/QĐ-UBND 18/12/2019 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ 

trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Bình Định

Phan Cao Thắng

4730/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực báo chí, xuất bản – in – 

phát hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định

Phan Cao Thắng

4731/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ 

tỉnh Bình Định

Phan Cao Thắng

4732/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt Báo cáo kinh tế xã hội lựa chọn nhà thầu Công trình: Kè ngăn lũ khu dân cư và xây dựng mới cầu Soi thôn 

Tường Sơn, cầu Cây Vừng thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn

Trần Châu

4733/QĐ-UBND 18/12/2019 Điều chỉnh thời gian Đoàn công tác của tỉnh đi nghiên cứu thực tế mô hình phát triển du lịch tại New Zealand Phan Cao Thắng

4734/QĐ-UBND 18/12/2019 Thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Nghị định 

số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương

Phan Cao Thắng

4735/QĐ-UBND 18/12/2019 Tạm ứng kinh phí bồi thường do GPMB thực hiện dự án Đường vào ga Diêu Trì Phan Cao Thắng

4736/QĐ-UBND 18/12/2019 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, chế biến lâm sản của Công ty TNHH MTV Năng lượng An Việt 

Phát

Phan Cao Thắng

4737/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu tái định cư Vinh Quang, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Trần Châu

4738/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Tổng dự toán XD công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ-Nhơn Khánh thuộc dự án 

Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung-Khoản vay bổ sung

Trần Châu

4739/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán chi phí kiểm định đánh giá chất lượng công 

trình hiện hữu _ Dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc của Ban QLDA Giao thông tỉnh Bình Định

Phan Cao Thắng

4740/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt kinh phí hỗ trợ tiêu hủy lợn nhiễm bệnh do Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đợt 3 Trần Châu

4741/QĐ-UBND 18/12/2019 Ban hành Kế hoạch triển khaithực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu 

số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiếu số Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025" 

trên địa bàn tỉnh

Trần Châu

4742/QĐ-UBND 18/12/2019 Tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm/ người vi phạm không đến nhận Phan Cao Thắng

4743/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá cho thuê diện tích bán hàng tại chợ thị trấn An Lão (Trung tâm dịch vụ Nông - Lâm - 

Ngư nghiệp)

Phan Cao Thắng

4744/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB công trình Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư HH1, HH2 tại phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

4745/QĐ-UBND 18/12/2019 Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất SXKD phi nông nghiệp đối với khu đất làm cửa hàng xăng dầu tại thị trấn Phú Phong, 

huyện Tây Sơn của Công ty Xăng dầu Bình Định

Trần Châu

4746/QĐ-UBND 18/12/2019 Bổ sung kinh phí năm 2019 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chi tiền lương lao động hợp đồng theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP

Nguyễn Tuấn Thanh

7702/UBND-VX 18/12/2019 Thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Tuấn Thanh

7703/UBND-KT 18/12/2019 Triển khai thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch 

hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Trần Châu

7704/UBND-KT 18/12/2019 Triển khai thực hiện Quyết định số 4712/QĐ-BNN-TT ngày 09/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, 

bổ sung Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2019-2020

Trần Châu

7705/UBND-KT 18/12/2019 Kiểm tra, rà soát diện tích đất trồng lúa đối với dự án Công viên sáng tạo TMA Quy Nhơn Trần Châu



7706/UBND-KT 18/12/2019 Xem xét, đề xuất xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực Nguyễn Thái Bình

7707/UBND-KT 18/12/2019 Thẩm định đề xuất giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư (đợt 9) dự án Đường nối từ đường trục 

Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong 

Phạm Văn Thủy

7708/UBND-TH 18/12/2019 Xử lý vấn đề đất đai tại Khu nhà ở tập thể cho cán bộ, công nhân viên của Công ty cổ phần Xây lắp điện Tuy Phước Trần Châu

7709/UBND-KT 18/12/2019 Điều chỉnh kinh phí đối ứng mua các loại vaccine tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh động vật năm 2019 của UBND các 

huyện, thị xã, thành phố

Trần Châu

7710/UBND-KT 18/12/2019 Một số ý kiến liên quan đến Đề án đóng cửa mỏ đá ốp lát  thuộc An Trường, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định của Công ty cổ phần VRG đá Bình Định

Trần Châu

7711/UBND-VX 18/12/2019 Dự án "Đầu tư tiềm lực cho Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025" Nguyễn Phi Long

7712/UBND-VX 18/12/2019 Xin ý kiến thỏa thuận kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho 

giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Tuấn Thanh

7713/UBND-TH 18/12/2019 Chủ trương cho UBND thị xã An Nhơn thuê đơn vị tư vấn thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác đấu thầu lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Cẩm Văn, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn

Phan Cao Thắng

7714/UBND-VX 18/12/2019 Chủ trương nâng cấp, sửa chữa cột cờ Tổ quốc tại đảo Cù Lao Xanh, xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn Nguyễn Phi Long

7715/UBND-KT 18/12/2019 Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản Trần Châu

7716/UBND-VX 18/12/2019 đề nghị tài trợ bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 Hồ Quốc Dũng

7717/UBND-KT 18/12/2019 Tham gia góp ý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi và dự thảo Tờ trình Chính phủ Nguyễn Thái Bình

7718/UBND-VX 18/12/2019 Góp ý dự thảo Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trần Trọng Triêm

7719/UBND-VX 18/12/2019 Góp ý kiến lần 2 Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính 

công ích tại địa phương”.

Nguyễn Thái Bình

7720/UBND-TH 18/12/2019 Góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025

Nguyễn Thái Bình

7721/UBND-KT 18/12/2019 Chuẩn bị nội dung phục vụ Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Châu

7722/UBND-KT 18/12/2019 Triển khai thực hiện Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của 

Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

Trần Châu

7723/UBND-KT 18/12/2019 Sử dụng nước hồ chứa nước Núi Một phục vụ cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho KCN Nhơn Hòa Trần Châu

7724/UBND-KT 18/12/2019 Hình thức thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Bãi Xép tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy 

Nhơn của Công ty cổ phần Đầu tư Trường Thành Quy Nhơn

Trần Châu

7725/UBND-VX 18/12/2019 Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 Nguyễn Tuấn Thanh

7726/UBND-KT 18/12/2019 Chủ trương cho Công ty TNHH Thuận Đức 4 lập hồ sơ xin thăm dò, khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại 

khu vực thuộc núi Bằng Tranh, xã An Hòa, huyện An Lão                      

Trần Châu

7727/UBND-TD 18/12/2019 Xin vắng mặt phiên tòa hành chính sơ thẩm vụ kiện của bà Lê Thị Trị ở số 197 đường Tây Sơn, phường Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn.

Phan Cao Thắng

7728/UBND-KT 18/12/2019 Giải quyết các vấn đề liên quan của các dự án tại Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa Phan Cao Thắng

7729/UBND-TD 18/12/2019 Giải quyết đơn của ông Phan Tiến Dũng ở thôn Phương Thái, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. Phan Cao Thắng

7730/UBND-KT 18/12/2019 Đầu tư xây dựng lưới điện cho 03 làng: Làng Kà Bông, Làng Cát, Làng Chồm, xã Canh Liên, huyện Vân Canh Phan Cao Thắng

7731/UBND-VX 18/12/2019 Về việc nội dung chương trình, thành phần tham dự và giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuẩn bị khánh thành công trình 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn (Phần mở rộng) và Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn

Nguyễn Tuấn Thanh

7732/UBND-TH 18/12/2019 Một số vấn đề liên quan đến công tác giải tỏa, di dời đơn vị đang hoạt động kinh doanh tại số 20 đường Nguyễn Văn Trỗi 

và Kho vật tư điện lực tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

7733/UBND-KT 18/12/2019 Chủ trương bổ sung khối lượng di dời, ngầm hóa các hệ thống đường điện tại khu vực nút giao thông ngã 5 Đống Đa, 

thành phố Quy Nhơn

Phan Cao Thắng



7734/UBND-TH 18/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ về gỉam chi phí cho doanh nghiệp Phan Cao Thắng

7735/UBND-KT 18/12/2019 Chủ trương bổ sung hạng mục Hệ thống điện chiếu sáng vào dự án Đường từ QL1 đến Khu di tích danh nhân văn hóa 

Đào Duy Từ (cấp quốc gia), huyện Hoài Nhơn

Phan Cao Thắng

7736/UBND-VX 18/12/2019 Tham dự chương trình làm việc sơ kết công tác hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định và  Trường Đại học Tôn Đức Thắng Nguyễn Tuấn Thanh

7737/UBND-TD 18/12/2019 Cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án hành chính sơ thẩm do ông Lê Văn Cường khởi kiện Trần Châu

7738/UBND-TH 18/12/2019 Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Ban Mai về việc xin sử dụng khoảng không gian về phía giáp liền kề dự án Khu 

du lịch nghĩ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát

Phan Cao Thắng

7739/UBND-KT 18/12/2019 Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với các tổ chức thực hiện theo quy hoạch di dời kho bãi, cơ sở sản xuất dọc 

Quốc lộ 1D 

Phan Cao Thắng

7740/UBND-TH 18/12/2019 Đề xuất triển khai trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phan Cao Thắng

7741/UBND-KT 18/12/2019 Chủ trương bố trí trụ sở làm việc cho Đội Thanh tra xây dựng số 3, Sở Xây dựng Phan Cao Thắng


